
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:            /BVTV- HTQT 

V/v kiểm soát đối tượng KDTV tại các 

vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu 

sang thị trường Trung Quốc 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2023 

Kính gửi:  
 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang; 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang; 

- Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng. 
 

Vừa qua, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được thông báo của Tổng 

cục Hải quan Trung Quốc (GACC) về trường hợp phát hiện một số lô hàng bị 

nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật (KDTV), trên chuối, xoài, mít, sầu riêng và 

thanh long của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Việc không 

kiểm soát hiệu quả các đối tượng KDTV ngay từ vùng trồng và cơ sở đóng gói 

(CSĐG) dẫn đến tình trạng các lô hàng không đáp ứng được quy định của Trung 

Quốc và làm mất uy tín hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam, thậm chí có nguy cơ 

làm mất thị trường xuất khẩu quan trọng này. Vì vậy, Cục BVTV đề nghị Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn về bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại địa phương thực hiện ngay các nội dung 

sau: 

1. Thông báo và hướng dẫn các chủ mã số vùng trồng và CSĐG vi phạm 

tiến hành điều tra nguyên nhân vi phạm và thực hiện biện pháp khắc phục. Lập 

báo cáo gửi về Cục BVTV trước ngày 20/9/2023 để Cục BVTV thông tin cho 

GACC theo các quy định của Nghị định thư nói riêng và Trung Quốc nói chung. 

2. Đối với trường hợp nhận thông báo vi phạm lần đầu (phụ lục 1): đề nghị 

địa phương tạm dừng sử dụng mã số, thông báo cho các chủ mã số thực hiện các 

biện pháp khắc phục và không thực hiện các hoạt động xuất khẩu sang Trung 

Quốc trong thời gian tạm dừng. Chỉ khôi phục mã số khi các vùng trồng, cơ sở 

đóng gói áp dụng biện pháp khắc phục đảm bảo yêu cầu của GACC. 

3. Đối với trường hợp mã số đã nhận thông báo vi phạm nhiều lần (phụ 

lục 2): đề nghị địa phương thông báo tạm dừng và thực hiện thủ tục thu hồi mã 

số vi phạm; thông báo kịp thời để đảm bảo các chủ mã số vùng trồng và CSĐG 

này không thực hiện các hoạt động xuất khẩu;  

4. Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng không làm thủ tục kiểm dịch thực 

vật (KDTV) đối với những mã số vùng trồng và CSĐG đã bị tạm dừng hoặc thu 

hồi.  

5. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đối tượng KDTV của Trung Quốc 

tại vùng trồng và CSĐG đã được cấp mã số trên địa bàn tỉnh. 
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6. Yêu cầu và có biện pháp giám sát các CSĐG thực hiện đầy đủ các biện 

pháp kỹ thuật đảm bảo làm sạch sinh vật gây hại trên hàng hóa trước khi xuất 

khẩu. 

7. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định của nước nhập khẩu 

và hướng dẫn kỹ thuật của Cục BVTV để các đơn vị tham gia sản xuất, xuất 

khẩu sang Trung Quốc hiểu và tuân thủ. 

 Vậy, Cục BVTV đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan 

tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn về bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại địa phương 

triển khai nghiêm túc các hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng 

mắc hoặc cần thêm hướng dẫn chi tiết, đề nghị báo cáo ngay về Cục BVTV để kịp 

thời giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh nêu trên; 

- Lưu: VT, HTQT (L). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
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Phụ lục 1 

Danh sách vùng trồng và cơ sở đóng gói có thông báo vi phạm lần đầu đề nghị tạm dừng  

(Kèm theo công văn số               /BVTV-HTQT ngày        tháng       năm 2023) 

STT Mã số  Tỉnh huyện/tỉnh Tên vùng trồng Địa chỉ Loại quả Tình trạng 

1.  VN-TGOR-0031 Tiền Giang 
CAI LAY, TIEN 

GIANG 
Binh Phu 's Orchard 

 Binh Phu commune -  Cai Lay 

District, Tien Giang Province 
Mít Tạm dừng 

2.  VN-TGOR-0036 Tiền Giang 
CAI LAY, TIEN 

GIANG 
Cẩm Son 's Orchard 

 Cẩm Son commune -  Cai Lay 

District, Tien Giang Province 
Mít Tạm dừng 

3.  VN-TGOR-0038 Tiền Giang 
CAI LAY, TIEN 

GIANG 
Phu An 's Orchard 

 Phu An commune -  Cai Lay 

District, Tien Giang Province 
Mít Tạm dừng 

4.  VN-TGOR-0180 Tiền Giang Tien Giang 
Thien Tam Company 

Limited 2 

Hamlet 16, Long Trung commune, 

Cai Lay district, Tien Giang 

Province 

sầu riêng Tạm dừng 

5.  VN-TGOR-0188 Tiền Giang Tien Giang 
Huynh Nương Durian 

Orchar - Code 1 

Long Khanh commune, Cai Lay 

district, Tien Giang province 
sầu riêng Tạm dừng 

6.  VN-TGOR-0205 Tiền Giang Tien Giang 

Durian Orchar Thuy 

Fruits One Member 

Company Limited (No 

12, Tan Hung) 

Hamlet 4, Tan Hung Commune, Cai 

Be District, Tien Giang Province 
sầu riêng Tạm dừng 

7.  VN-TGOR-0226 Tiền Giang Tien Giang 

Song Toan Phat Services 

Trading Company 

Limited-Code 01, An 

Thai Đong Commune 

Thai Hoa Hamlet, An Thai Dong 

Commune, Cai Be District, Tien 

Giang Province 

sầu riêng Tạm dừng 

8.  VN-TGOR-279 Tiền Giang Tien Giang Van Hoa Company 
Tam Binh commne, Cai Lay 

district, Tien Giang Province 
sầu riêng Tạm dừng 
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STT Mã số  Tỉnh huyện/tỉnh Tên vùng trồng Địa chỉ Loại quả Tình trạng 

9.  VN-TGPH-006 Tiền Giang 
CAI BE, TIEN 

GIANG 

My Loi A Agro-

Cooperative 

HTX Nong nghiep My 

Loi A 

My Loi A,  Cai Be District - Tien 

Giang Province 
Mít Tạm dừng 

10.  VN-TGPH-334 Tiền Giang 
CAI LAY TOWN, 

TIEN GIANG 

Chin Kiem's Packing 

House 

Group 14, Phu Thuan, Ward 5 - Cai 

Lay Town, Tien Giang Province 
Mít Tạm dừng 

11.  VN-TGPH-743 Tiền Giang Tien Giang 
Thuy Fruits One Member 

Company Limited 

75 Thai Hoa hamlet, An Thai Dong 

commune, Cai Be district, Tien 

Giang province 

Sầu riêng Tạm dừng 

12.  VN-TGPH-753 Tiền Giang Tien Giang 

Van Hoa Development 

Investment Company 

Limited 

Phu Hung Hamlet, Long Khanh 

Commune, Cai Lay Town, Tien 

Giang Province 

Sầu riêng Tạm dừng 

13.  VN-TGPH-765 Tiền Giang Tien Giang 
Huynh Nuong Company 

Limited 

Thuy Tay Hamlet, Ngu Hiep 

Commune, Cai Lay District, Tien 

Giang Province 

Sầu riêng Tạm dừng 

14.  VN-TGPH-801 Tiền Giang 
CAI LAY, TIEN 

GIANG 

Hoa Hanh fruit import-

export company limited 

Hamlet 12, Long Trung Commune, 

Cai Lay District, Tien Giang 

Province 

Mít Tạm dừng 

15.  VN-TGPH-809 Tiền Giang Tien Giang 
Thien Tam Agricultural 

Products Trading Co., Ltd 

Provincial Road 868, Binh Thanh 

Hamlet, Tam Binh Commune, Cai 

Lay District, Tien Giang Province 

Sầu riêng Tạm dừng 

16.  VN-TGPH-811 Tiền Giang Tien Giang 

Song Toan Phat Services 

Trading Company 

Limited  

hamlet 11, My Thanh Nam 

commune, Cai Lay district, Tien 

Giang province, Viet Nam. 

Sầu riêng Tạm dừng 
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Phụ lục 2 

Danh sách vùng trồng và cơ sở đóng gói vi phạm nhiều lần đề nghị thu hồi  

(Kèm theo công văn số               /BVTV-HTQT ngày        tháng       năm 2023) 

STT Mã số  Tỉnh huyện/tỉnh Tên vùng trồng Địa chỉ Loại quả 

Tình trạng 

1.  VN-TGOR-0028 Tiền Giang 
CAI LAY, TIEN 

GIANG 
Thanh Loc 's Orchard 

 Thanh Loc commune -  Cai Lay 

District, Tien Giang Province 
Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 

2.  VN-TGOR-0033 Tiền Giang 
CAI LAY, TIEN 

GIANG 
Long Trung 's Orchard 

 Long Trung commune -  Cai Lay 

District, Tien Giang Province 
Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 

3.  VN-TGOR-0122 Tiền Giang 
CAI BE, TIEN 

GIANG 
An Thai Dong 's Orchard 

An Thai Dong Commune, Cai Be 

District, Tien Giang Province 
Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 

4.  VN-TGOR-0126 Tiền Giang 
CAI BE, TIEN 

GIANG 
My Duc Dong's Orchard 

My Duc Dong Commune, Cai Be 

District, Tien Giang Province 
Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 

5.  VN-TGOR-0127 Tiền Giang 
CAI BE, TIEN 

GIANG 
Thien Tri 's Orchard 

Thien Tri Commune, Cai Be 

District, Tien Giang Province 
Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 

6.  VN-TGOR-0138 Tiền Giang 
CAI BE, TIEN 

GIANG 
An Cu's Orchard 

An Cu Commune, Cai Be District, 

Tien Giang Province 
Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 

7.  VN-TGOR-0162 Tiền Giang 
CAI LAY TOWN,  

TIEN GIANG 
Nhi Quy 's Orchard 

Nhi Quy Commune, Cai Lay 

Town, Tien Giang Province 
Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 

8.  VN-TGPH-033 Tiền Giang 
CAI LAY, TIEN 

GIANG 

Branch No. 2 (Thao 

Phuc Agricultural 

Company Limited) 

Binh Phu,  Cai Lay District - Tien 

Giang Province 
Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 



6 
 

STT Mã số  Tỉnh huyện/tỉnh Tên vùng trồng Địa chỉ Loại quả 

Tình trạng 

9.  VN-TGPH-121 Tiền Giang 
CAI LAY TOWN, 

TIEN GIANG 

  Sang Hanh's packing 

house 

Thanh Hoa- Cai Lay Town , Tien 

Giang Province 
Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 

10.  VN-TGPH-139 Tiền Giang 
CAI BE, TIEN 

GIANG 

My Luong Agriculture 

Production Services 

Cooperative 

(HTX dich vu SX Nong 

nghiep My Luong) 

Luong Tri, My Luong Commune, 

Cai Be District, Tien Giang 

Province 

Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 

11.  VN-TGPH-252 Tiền Giang 
CAI LAY, TIEN 

GIANG 

Fruits intertrade MSH 

One Member Company 

Limited 

Cty TNHH MTV MSH 

Fruits intertrade) 

Hamlet 12, Long Trung Commune, 

Cai Lay District, Tien Giang 

Province 

Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 

12.  VN-TGPH-253 Tiền Giang 
CAI LAY, TIEN 

GIANG 

Long Ha Tam Binh 

Cooperative 

(HTX Long Ha Tam 

Binh) 

Tay Hoa Hamlet, Tam Binh 

Commune, Cai Lay District, Tien 

Giang Province 

Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 

13.  VN-TGPH-300 Tiền Giang 
CAI LAY, TIEN 

GIANG 

Nguyen Van Tang's 

Packing House 

Hoa Hao Hamlet, Ngu Hiep 

Commune, Cai Lay District, Tien 

Giang Province 

Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 

14.  VN-TGPH-683 Tiền Giang 
CAI BE, TIEN 

GIANG 
Nhung's Packing House 

1A Highway, My Quoi Hamlet, 

My Duc Dong Commune, Cai Be 

District, Tien Giang Province 

Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 

15.  VN-TGPH-688 Tiền Giang 
CAI BE, TIEN 

GIANG 

Kim Bup's Packing 

House 

My Hung C Hamlet, My Duc 

Dong Commune, Cai Be District, 

Tien Giang Province 

Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 

16.  VN-TGPH-690 Tiền Giang 
CAI BE, TIEN 

GIANG 

Kim Bup's Packing 

House 

1A Highway, An Thai Hamlet, An 

Cu Commune, Cai Be District, 

Tien Giang Province 

Mít 

dừng sử dụng 

để làm thủ tục 

thu hồi 
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